Bài 21: THỰC HÀNH QUAN SÁT SINH VẬT
1. Vẽ và chú thích một cơ thể đơn bào 
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2. Nêu các cơ quan cấu tạo cây xanh trên mẫu đã quan sát.
- Cây cà rốt: hệ rễ (rễ củ); hệ chồi( gồm thân, lá, hoa)
- Cây quất (tắc): hệ rễ (rễ cọc); hệ chồi ( thân màu xanh, lá đơn, hoa nhỏ trắng, quả hình tròn) 
- Cây hành tây: hệ rễ ( rễ chùm); hệ chồi (gồm thân, lá, hoa), lá biến dạng thành củ 
3. Kể tên một số cơ quan, hệ cơ quan ở người.
- Cơ quan ở người: tim, phổi, gan,…
- Hệ cơ quan ở người: hệ tiêu hóa, hệ thần kinh,…
4. Trong những mẫu vật thực vật mà em đã quan sát và mô tả, những mẫu vật nào có rễ, thân, lá biến dạng?
- Mẫu vật có rễ biến dạng: cà rốt, củ sắn, củ khoai mì,…
- Mẫu vật có thân biến dạng: khoai tây, xương rồng,…
- Mẫu vật có lá biến dạng: củ hành, cây bắt mồi,…
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B. BÀI TẬP
Câu 1: Tổ chức cơ thể đơn bào và đa bào khác nhau ở điểm nào?
Câu 2: Cho các từ/ cụm từ: hệ cơ quan, mô liên kết, cơ quan, mô, tế bào, mô thần kinh. Hãy chọn các từ/ cụm từ phù hợp để hoàn thiện đoạn thông tin sau:
Ở cơ thể đa bào, (1) … phối hợp với nhau tạo thành các mô, cơ quan, hệ cơ quan.
(2)… là tập hợp các tế bào giống nhau cùng phối hợp thực hiện chức năng nhất định. Chẳng hạn, bộ não của bạn chủ yếu được tạo thành từ (3) …, gồm các tế bào thần kinh. Bộ não là một (4) … được hình thành từ các loại mô khác nhau và hoạt động cùng nhau như mô thần kinh, mô bì, (5) …. Bộ não là một phần của hệ thần kinh, điều khiển các hoạt động của cơ thể. Vì vậy, (6) … gồm nhiều cơ quan làm việc cùng nhau để thực hiện chức năng nhất định của cơ thể sống.
Câu 3: Nêu mối quan hệ giữa các cấp độ tổ chức trong cơ thể đa bào.
Câu 4: Mô tả thành phần chính cấu tạo cơ thể người. Hãy kể tên cơ quan thuộc hệ tuần hoàn của cơ thể người.
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Chủ đề 8. Đa dạng thế giới sống
Bài 22. Phân loại thế giới sống
1. Sự cần thiết của việc phân loại thế giới sống
- Phân loại thế giới sống là cách sắp xếp sinh vật vào một hệ thống theo trật t ự 
nhất định dựa vào đặc điểm cơ thể. 
- Nhiệm vụ của phân loại thế giới sống là phát hiện, mô tả, đặt tên và sắp xếp sinh 
vật vào hệ thống phân loại.
2. Các bậc phân loại sinh vật
- Trong nguyên tắc phân loại, các bậc phân loại từ nhỏ đến lớn được sắp xếp theo 
trật tự: Loài - > chi/giống - > họ -> bộ -> lớp - > ngành - > giới. 
- Trong đó, loài là bậc phân loại cơ bản, bậc phân loại càng nhỏ thì sự khác nhau 
giữa các sinh vật cùng bậc càng ít. 
- Cách gọi tên sinh vật: 
+ Tên phổ thông là cách gọi phổ biến của loài có trong danh mục tra cứu. 
+ Tên khoa học là cách gọi tên một loài sinh vật theo tên chi/giống và tên loài. 
+ Tên địa phương là cách gọi truyền thống của người dân bản địa theo vùng 
miền, quốc gia.
3. Các giới sinh vật
Dựa vào đặc điểm cấu tạo của tế bào, mức độ tổ chức cơ thể, khả năng di chuyển, 
kiểu dinh dưỡng, sinh vật được chia thành 5 giới:
Giới Khởi sinh gồm những sinh vật có cấu tạo tế bào nhân sơ, sống tự dưỡng 
hoặc dị dưỡng, môi trường sống đa dạng, đại diện : Vi khuẩn E.coli… 
Giới Nguyên sinh gồm những sinh vật có cấu tạo tế bào nhân thực, phần lớn cơ 
thể đơn bào, sống tự dưỡng hoặc dị dưỡng, sống trong môi trường nước hoặc trên 
cơ thể sinh vật, đại diện: trùng roi, tảo lục … . 
Giới Nấm gồm những sinh vật có cấu tạo tế bào nhân thực, cơ thể đơn bào hoặc 
đa bào, sống dị dưỡng, đại diện: nấm mốc, nấm men. … 
Giới Thực vật gồm những sinh vật có cấu tạo tế bào nhân thực, cơ thể đa bào 
sống tự dưỡng (có khả năng quang hợp), môi trường sống đa dạng, không có khả 
năng di chuyển, đại diện: rêu tường, dương xỉ, thông đất, lúa nước, … 
Giới Động vật gồm những sinh vật có cấu tạo tế bào nhân thực, cơ thể đa bào, 
sống dị dưỡng, có khả năng di chuyển, môi trường sống đa dạng, đại diện: san 
hô, tôm sông, châu chấu, giun đất, cá hồi, ếch đồng, thạch sùng, gà lôi, khỉ 
vàng…
4. Khóa lưỡng phân
- Khoá lưỡng phân là cách phân loại sinh vật dựa trên một đôi đặc điểm đối lập để 
phân chia chúng thành hai nhóm. 
- Cách xây dựng khoá lưỡng phân: xác định đặc điểm đặc trưng đối lập của mỗi 
sinh vật, dựa vào đó chia chúng thành hai nhóm cho đến khi mỗi nhóm chỉ còn 
lại một sinh vật.
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